
STT Mã Sinh Viên Họ và tên đệm Tên Kết quả Ngày Sinh Nơi Sinh Lớp Học Ngành Tin học Anh văn  Số TC 
CTK

Số TC Phải 
Tích Lũy

Điểm TBC 
TL Hệ 4

Điểm TBC 
TL Hệ 10

Số TC 
Không Đạt

Điểm Rèn 
Luyện Toàn 

Khóa

Ghi Chú

1 0115130076 Nguyễn Duy Hòa Không đạt 30/10/1984 Đồng Nai 0115132
Dược học (Dược sĩ 

đại học)
Tin học Ứng dụng 

CNTT cơ bản
129 129 2.44 6.67 0 73

- Quá thời hạn tốt nghiệp
- STCTL: 131/129
- TBCTL: 6.67 - 2.44
- Nợ chứng chỉ đầu ra: Bằng cấp, IELTS, 
Toeic 450

2 0121000019 Lê Hồ Đức Nam Không đạt 24/01/1993 Bình Thuận 21DH02CLT2
Dược học (Dược sĩ 

đại học)
Bằng cấp

Anh văn B1 
(Châu Âu)

86 86 3.57 8.29 2

- Môn chưa học/ nợ học phần: Marketing 
và thị trường dược phẩm
- STCTL: 84/86
- TBCTL: 8.29 - 3.57

3 0121130462 Nguyễn Thị Hằng Không đạt 02/03/1983 21DH02CLT2
Dược học (Dược sĩ 

đại học)
Tin học Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Anh văn B1 
(Châu Âu)

86 86 2.53 6.79 4

- Môn chưa học/ nợ học phần: Các hệ thống 
trị liệu mới, Dược lâm sàng 2
- STCTL: 83/86
- TBCTL: 6.79 - 2.53
- Công nợ lệ phí: Bảo hiểm y tế

Danh sách này có 03 sinh viên ./.
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